
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
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                      Trà Vinh, ngày      tháng 06  năm 2025 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua mực in và linh kiện máy 

in năm 2025-2026 cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Trương Minh Quang – Số điện thoại: 0969 666 105.  

- Gmail: minhquang.bvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 18/06/2025 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 28/06/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 06 

năm 2025.  

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn


II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Mua mực in và linh kiện máy in năm 2025-2026 cho Bệnh viện 

Sản - Nhi. 

1. Hộp Mực. 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ghi Chú 

1  Máy in HP laser 1102w -1102dn Hộp 30  

2  Máy in HP laser 400M401d Hộp 30  

3  Máy in HP Laser M404dn Hộp 60 Có chip 

4  Máy in Canon Laser 2900  Hộp 60  

5  Máy in Canon Laser 3300 Hộp 30  

6  Máy in Canon Laser 6230 Hộp 30  

7  Máy in Canon LBP 162DW Hộp 20  

8  Máy in Canon MF 461DW Hộp 30  

9  Cụm drum Canon 162DW Hộp 20  

10  Mực Máy Photocopy Bizhub 450i Hộp 30  

11  Mực Máy Photocopy Bizhub 458e Hộp 20  

 

2. Mực nạp. 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ghi Chú 

1  Mực nạp HP laser 1102w -1102dn Chai 50  

2  Mực nạp HP laser 400M401d Chai 40  

3  Mực nạp HP Laser M404dn Chai 80  

4  Mực nạp Canon Laser 2900 Chai 80  

5  Mực nạp Canon Laser 3300 Chai 50  

6  Mực nạp Canon Laser 6230 Chai 50  

7  Mực nạp Canon LBP 162DW Chai 40  

8  Mực nạp Canon MF 461DW Chai 30  

9  Mực nạp máy Photocopy Bizhub 450i Túi 40  

10  Mực nạp máy Photocopy Bizhub 458e Túi 20  

3. Linh kiện sửa chữa 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ghi Chú 

1  Rulo HP 1102w -1102dn Cái 3  

2  Rulo HP 400M401d Cái 3  

3  Rulo HP Laser M404dn Cái 3  

4  Rulo Canon 2900 Cái 3  



5  Rulo Canon 3300 Cái 5  

6  Rulo Canon Laser 6230 Cái 3  

7  Rulo lụa Canon LBP 162DW Cái 3  

8  Bao lụa HP 1102w -1102dn Cái 5  

9  Bao lụa HP laser 400M401d Cái 5  

10  Bao lụa HP Laser M404dn Cái 5  

11  Bao lụa Canon 2900 Cái 5  

12  Bao lụa Canon 3300 Cái 10  

13  Bao lụa Canon Laser 6230 Cái 5  

14  Bao lụa Canon LBP 162DW Cái 5  

15  Bạc nhíp cụm sấy Canon 3300 Bộ 10  

16  Bạc nhíp cụm sấy HP M404dn Cái 5  

17  Bạc nhíp cụm sấy Canon 2900 Cái 5  

18  Bạc nhíp cụm sấy HP 1102w -1102dn Cái 3  

19  Bạc nhíp cụm sấy HP 400M401d Cái 5  

20  Bạc nhíp cụm sấy Canon Laser 6230 Cái 5  

21  Bạc nhíp cụm sấy Canon LBP 162DW Cái 3  

22  Quả đào Canon 3300 Cái 5  

23  Quả đào HP M404dn Cái 5  

24  Quả đào Canon 2900 Cái 5  

25  Quả đào HP 1102w -1102dn Cái 5  

26  Quả đào HP 400M401d Cái 5  

27  Quả đào Canon Laser 6230 Cái 5  

28  Quả đào Canon LBP 162DW Cái 5  

29  Drum Canon 3300 Cái 20  

30  Drum HP M404dn Cái 30  

31  Drum Canon 2900 Cái 30  

32  Drum HP 1102w -1102dn Cái 20  

33  Drum HP 400M401d Cái 10  

34  Drum Canon Laser 6230 Cái 20  

35  Con lăn ra giấy Canon 3300 Cặp 10  

36  Xương sấy HP M404dn Cái 3  

37  Xương sấy Canon 2900 Cái 3  

38  Xương sấy HP 1102w -1102dn Cái 2  

39  Xương sấy HP 400M401d Cái 3  



40  Xương sấy Canon Laser 6230 Cái 3  

41  Máy in Canon MF461DW Cái 2  

42  Máy in Canon 6230 Cái 10  

 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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